
 

 

 

BẢNG HỌC PHÍ 
(Năm học: 2024 – 2025) 

1. HỌC PHÍ CHÍNH KHÓA: 

 

NỘI DUNG 
HỆ 

TIÊU CHUẨN 

HỆ 

CHẤT LƯỢNG CAO 

HỆ 

SONG NGỮ 

Học phí 1 tháng 3.850.000 
* 12-24th: 5.650.000 

*Từ 25th: 5.000.000 
* 25-48th: 6.050.000 

*Từ 48th: 6.500.000 

Học phí 3 tháng  

(Giảm 3%) 
11.203.500 

*12-24th: 16.441.500 

*Từ 25th: 14.550.000 

* 25-48th: 17.605.500 

*Từ 48th: 18.915.000 

Học phí 6 tháng  

(Giảm 6%) 
21.714.000 

*12-24th: 31.866.000 

*Từ 25th: 28.200.000 

* 25-48th: 34.122.000 

*Từ 48th: 36.660.000 

Học phí 12 tháng 

(Giảm 12%) 
40.656.000 

*12-24th: 59.664.000 

*Từ 25th: 52.800.000 

* 25-48th: 63.888.000 

*Từ 48th: 68.640.000 

Độ tuổi  Từ 25 tháng Từ 12 tháng Từ 25 tháng 

Chương trình học: 

- Tiếng Anh với GVNN 
 

 

- Tiếng Anh với GVVN 
 

 

- Chương trình STEAM 
 

- Montessori-Thực 

hành cuộc sống 
 

- Cảm thụ âm nhạc 

Happy Music 
 

- PP giáo dục sớm 

Glenn Doman 
 

- Chương trình GDMN 

của Bộ GD-ĐT 

 

- 
 

 

2 tiết/tuần 
 

 

- 
 

- 

 
 

- 

 

√ 

 

 

√ 

 

3 tiết/tuần 
 

 

3 tiết/tuần 
 

 

√ (Từ 25th) 
 

√ 

 
 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

5 tiết/tuần (25-48th) 

10 tiết/tuần (từ 48th) 
 

3 tiết/tuần (25-48th) 

12 tiết/tuần (từ 48th) 
 

√ 
 

√ 

 
 

√ 

 
√ 

 

 

√ 

 

 

 



 

 
➢ Học phí trên tính từ thứ 2 đến thứ 6 bao gồm:  

- Tiếng Anh (ESL) với giáo viên Việt Nam & giáo viên nước ngoài; 

- Chương trình STEAM, Montessori -Thực hành cuộc sống ,Chương trình cảm thụ âm nhạc 

Happy Music (đối với hệ Chất lượng cao và hệ Song ngữ);  

- Phương pháp giáo dục trẻ thông minh sớm Glenn Doman và Chương trình GD mầm non theo 

từng độ tuổi.   

➢ Trong cùng 1 gia đình, nếu các bé là anh chị em ruột đang theo học tại trường, chính sách ưu đãi 

học phí sẽ được áp dụng như sau: (Không áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác). 

- Bé thứ 2 được ưu đãi 10%  

- Bé thứ 3 được ưu đãi 15 %. 

 

2. DỊCH VỤ BÁN TRÚ: 

Dịch vụ bán trú là dịch vụ bắt buộc áp dụng cho tất cả Trẻ em theo học tại Novakids và 

được tính dựa theo ngày học thực tế của Trẻ. Phí dịch vụ bán trú bao gồm bữa sáng, 

bữa trưa, bữa xế, các bữa ăn nhẹ và dịch vụ chăm sóc bán trú tại trường. 

Mức phí: 65.000đ/1 ngày x 22 ngày (tạm tính) = 1.430.000đ 
Chế độ ăn 1 ngày ở trường của bé gồm: 

➢ 3 bữa chính: Sáng - Trưa - Xế. 

➢ 2 bữa phụ: Yaourt - Uống nước trái cây hoặc ăn trái cây tươi. 

➢ 1 phần sữa sau khi bé ăn sáng: sữa tươi ít/không đường, sữa hạt, sữa công thức. 

 

3. DỊCH VỤ NGOÀI GIỜ: 
 

STT NỘI DUNG PHÍ THU 

1 Phí trông Trẻ ngoài giờ 40.000/giờ 

2 Phí học ngày thứ bảy (đã bao gồm dịch vụ 

bán trú) 

Combo 4 ngày thứ bảy 

Combo 8 ngày thứ bảy 

Combo 12 ngày thứ bảy 

270.000 đ/ngày 

 

1.000.000đ 

1.920.000đ 

2.760.000đ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. CÁC KHOẢN THU KHI NHẬP HỌC: 
 

STT NỘI DUNG ĐVT KHOẢN THU GHI CHÚ 

1 

Cơ sở vật chất - Dụng cụ 

học tập - Phần mềm 

LittleLives 

Lần 1.500.000 vnđ 
Đóng hàng năm – Không 

hoàn lại 

 

 

2 

 

Phí đăng ký nhập học 

 

 

Lần 

 

 

500.000vnđ 

 

Đóng 1 lần khi nhập học – 

Không hoàn lại 

 

 

3 

 

 

Bộ Kit nhập học (Không 

hoàn lại) 

 

 

Bộ 

 

 

1.150.000 vnđ 

Bao gồm: 
- 1 bộ đồng phục đi học 

- 1 bộ đồng phục thể dục 

- 1 ba lô (nhãn tên) 

- 1 bình nước 
- 1 bộ mền, gối cá nhân 

Tổng cộng 3.150.000 vnđ  

 

5. BẢNG GIÁ BỘ KÍT TRẺ EM (Năm học 2023 – 2024) 
 

STT TÊN HÀNG ĐVT SỐ TIỀN 

1 Đồng phục đi học bộ 220.000 

2 Đồng phục thể dục bộ 140.000 

3 Balo cái 290.000 

4 Nón cái 50.000 

5 Bộ mền + gối bộ 450.000 

6 Bình nước cái 50.000 



 

 

 

 

6. QUY ĐỊNH VỀ THU VÀ HOÀN TRẢ HỌC PHÍ: 

6.1. THU HỌC PHÍ:  

Học phí sẽ được thu vào ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng hoặc trong vòng 03 ngày 

kể từ khi nhận được thông báo nộp học phí. Trong trường hợp các khoản thanh toán 

không được thực hiện đúng hạn, Nhà trường sẽ áp dụng mức thu tăng thêm 

0.3%/ngày trên giá trị chưa thanh toán. 

Cách tính học phí khi nhập học không đúng tháng: (chỉ áp dụng khi thu 
học phí, không áp dụng để hoàn học phí trong trường hợp nghỉ học) 

- Đối với bé đang theo học hoặc học sinh cũ quay trở lại trường:  

▪ Dưới 5 ngày học chính khóa: Tính theo số ngày thực tế đi học. 

▪ Trên 5 ngày học chính khóa: Tính học phí nguyên tháng. 

- Đối với bé đăng ký mới: Tính theo số ngày thực tế bé học của tháng đó 

HÌNH THỨC THANH TOÁN : Bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản: 

-  Tiền mặt/Thanh toán thẻ: tại Văn phòng, số 24 đường TTN06, P.Tân Thới Nhất, Q.12, 
TP.HCM 

-  Chuyển khoản qua ngân hàng: 

▪ Tên TK: NOVAKIDS 

▪ Số TK: 916040073 Ngân hàng Quân Đội (MBBank) - TP.HCM 

6.2. HOÀN TRẢ PHÍ: 

1. Bé nghỉ học có xin phép trước 1 ngày: Hoàn trả tiền ăn số ngày nghỉ, các chi phí 
khác không hoàn trả. 

2. Bé nghỉ học trọn 1 tháng (có báo trước): Không thu phí của tháng đó 

3. Học phí không được khấu trừ, không hoàn trả khi bé nghỉ học, nghỉ lễ, Tết, 
nghỉ hè hay ngày nghỉ khác theo lịch của trường.     

4. Phí Cơ sở vật chất - Dụng cụ học tập – Phần mềm LittleLives, Phí đăng ký nhập 
học, Bộ Kit nhập học: Không hoàn trả và không chuyển nhượng trong bất cứ trường 
hợp nào (Bảo lưu số tháng còn lại trong vòng 1 năm cho chính học sinh đó). 

5. Trong trường hợp đóng học phí từ 3 tháng đến 12 tháng, thì chính sách hoàn trả học 

phí như sau: 

- Nếu báo trước trong vòng 07 ngày sau khi nhập học, hoàn trả 80% học phí còn lại 



 

(sau khi trừ các chi phí phát sinh và thu hồi các ưu đãi). 

- Nếu báo trước trong vòng 25 ngày sau khi nhập học, hoàn trả 20% học phí còn lại 
(sau khi trừ đi các chi phí phát sinh và thu hồi các ưu đãi). 

 

- Nếu báo sau 25 ngày sau khi nhập học, không được hoàn trả bất kỳ học phí và 
chi phí nào. 

Nhà trường rất mong nhận được sự hài lòng và hợp tác của Quý Phụ huynh. 

(Áp dụng từ ngày 01/01/2025 cho đến khi có thông báo mới) 

-----000----- 


